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SỞ Y TẾ 

 

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày      tháng  7  năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu đáp ứng yêu cầu  

là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe  

                   __________________________________________ 

 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ 

quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 

 Căn cứ công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26/4/2018 của Cục Khoa học 

công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của 

Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng;Quyết định số 41/2021/QĐUBND, 

ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y 

tế tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐUBND, ngày 

20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;  

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu tại 

bản công bố số: 01/TTYT-KHNV, ngày 21 tháng 7 năm 2023 và đối chiếu với 

các quy định tại Khoản 2 Điều 8, Điều 9 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ, Sở Y tế Thông báo về công 

bố cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào 

tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:  

1. Tên cơ sở được công bố: Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu.  

2. Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 0423/ST-GPHĐ do Sở 

Y tế cấp ngày 31 tháng 12 năm 2021.  

3. Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng.. 

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn: VƯƠNG VĂN QUANG 

5. Điện thoại liên hệ: 02993.862047 

6. Email: khnvvc@gmail.com  

7. Đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành chuyên ngành đào tạo:  

- Bác sĩ đa khoa; 

- Bác sĩ, Y sĩ Y học cổ truyền; 
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- Bác sĩ, Y sĩ Răng – Hàm – mặt; 

- Bác sĩ, Y sĩ Tai-Mũi-Họng; 

- Dược; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật viên Xét nghiệm y học; 

- Phục hồi chức năng-VLTL. 

8 Trình độ đào tạo thực hành: Cao Đẳng; Đại học.  

9. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành chi 

tiết trong hồ sơ đính kèm.  

10. Trách nhiệm của cơ sở thực hành:  

a) Cơ sở thực hành chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành sau khi được 

công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và tổ chức triển khai hoạt động 

đào tạo thực hành theo chương trình đào tạo thực hành đã công bố;  

b) Bảo đảm các yêu cầu của cơ sở thực hành theo quy định tại Nghị định 

111/2017/NĐ-CP của Chính phủ;  

c) Phối hợp với cơ sở giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo thực hành theo 

chương trình đào tạo thực hành;  

d) Xác nhận kết quả thực hành của người học thực hành;  

e) Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở: danh 

sách người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình 

độ đào tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể nhận, số lượng 

người học thực hành đang thực hành tại cơ sở.  

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan được biết./. 

(Đính kèm hồ sơ công bố của Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu) 

 

 

Nơi nhận: 
- Cục KHCN và Đào tạo BYT;  

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;  

- Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;  

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;  

- Lưu: VP; NVY-D. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

  



SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ 

VĨNH CHÂU 

 

Số:        /TTYT-KHNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Vĩnh châu, ngày   tháng 7 năm 2023 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cở sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 

trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng 

Tên cơ sở công bố: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VĨNH CHÂU. 

Số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 0423/ST-GPHĐ, do Sở Y 

tế cấp ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BS.CKII. VƯƠNG VĂN QUANG. 

Điện thoại liên hệ: 02993.862047. Email: khnvvc@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 111/2017-CĐ ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính 

phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trrong đào tạo khối ngành sức khỏe, 

cơ sở công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các nội 

dung sau đây: 

1. Các ngành /chuyên ngành đào tạo thực hành: 

- Bác sĩ đa khoa; 

- Bác sĩ, Y sĩ Y học cổ truyền; 

- Bác sĩ, Y sĩ Răng - Hàm - mặt; 

- Bác sĩ, Y sĩ Tai-Mũi-Họng; 

- Dược; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật viên Xét nghiệm y học; 

- Phục hồi chức năng-VLTL. 

2. Trình độ đào tạo thực hành: Cao đẳng, đại học. 

3. Số người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ): 68 người 

(Phụ lục 1) 

4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu (Phụ lục 2) 
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5. Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc 

ghế răng tại mỗi khoa phòng (Phụ lục 3) 

6. Danh sách cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành (Phụ 

lục 4) 

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu cam kết và chịu trách nghiệm trước pháp 

luật về các nội dung đã công bố. 

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BSCKII. VƯƠNG VĂN QUANG 
 



STT Họ và Tên Chức Danh Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/Phòng
Số năm kinh 

nghiệm

1 Vương Văn Quang BS.CKII 000497/ST- CCHN  Đa khoa Ban Giám đốc 31

2 Đặng Văn Ước ThS.CKII 001343/ST- CCHN
QĐ số 41/2005/QĐ- BNV ngày 

22/04/2005 của BNV
Ban Giám đốc 20

3 Dư Trung Kiên ThS. Bs 001067/ST-CCHN  Đa khoa Ban Giám đốc 23

4 Trần Thanh Tâm BS CKI 000987/ST- CCHN  Đa khoa; Nhi Phòng KHNV 23

5 Lâm Ngọc Thái BS CKI 002283/ST- CCHN Chuyên khoa nội nhi, nhiễm Phòng KHNV 11

6 Đường Thị Thùy Vân BS CKI 001056/ST-CCHN  Đa khoa; Chuyên khoa mắt Phòng KHNV 23

7 Lai Nghiệp Đại BS CKI 000791/ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 23

8 Kim Nhật Khương BS CKI 001069/ST-CCHN  Đa khoa; Răng Hàm Mặt Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 23

9 Lý Nhật Tính BS 04601/ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 7

10 Trần Dù Xiệu BS CKI 003493/ST- CCHN  Đa khoa; Tai Mũi Họng Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 19

11 Trần Thị Mỹ Quân BS 04849/ST-CCHN  Đa khoa, Nhi Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 20

12 Thạch Sô Phia BS 05266-ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 5

13 Sơn Lê Nguyệt Minh BS 04388-ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 17

14 Lâm Phẳng BS 005353/ST-CCHN  Đa khoa; Răng Hàm Mặt Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 4

15 Lê Thạch Thùy Trang BS 005428/ST-CCHN  Đa khoa; Răng Hàm Mặt Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 4

16 Lý Nhật Tính BS 04601/ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 7

17 Trần Thanh Hiền BS CKI 001377/ST-CCHN Chuyên khoa nội Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 30

18 Nguyễn Hoài Phong BS CKI 001057/ST- CCHN Chuyên khoa nội Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 31

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TỐI ĐA

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VĨNH CHÂU

(Tính tại thời điểm tháng  7/2023)

(Đính kèm Công văn số:     /TTYT-KHNV ngày    /     /2023 của Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu)



STT Họ và Tên Chức Danh Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/Phòng
Số năm kinh 

nghiệm

19 Trần Dù Xiệu BS CKI 003493/ST- CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 19

20 Trần Minh Quang BS CKI 001359/ST-CCHN Chuyên khoa Ngoại Sản Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 30

21 Mạnh Mỹ Quân BS 03698/ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 8

22 Trần Thị Mỹ Quân BS 04849/ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 20

23 Lâm Thương BS 001363/ST- CCHN Chuyên khoa nội Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 28

24 Tăng Trường Giang BS 04931/ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 19

25 Thạch Sô Phia BS 05266-ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 5

26 Sơn Lê Nguyệt Minh BS 04388-ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 17

27 Ngô Ngọc Hà BS 005509/ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 4

28 Dương Lệ Huyền BS CKI 000610/ST-CCHN Đa khoa, Ngoại Sản
Khoa Ngoại - Sản, CSSKSS 

và Phụ sản 
30

29 Huỳnh Văn On BS CKI 000844/ST-CCHN Đa khoa, Ngoại
Khoa Ngoại - Sản, CSSKSS 

và Phụ sản 
26

30 Trần Văn Khương BS CKI 03479/ST- CCHN Đa khoa, Ngoại
Khoa Ngoại - Sản, CSSKSS 

và Phụ sản 
18

31 Ngô Lê Vĩnh Thuận BS CKI 003428/ST- CCHN Đa khoa
Khoa Ngoại - Sản, CSSKSS 

và Phụ sản 
17

32 Danh Thị Thanh Nhàn BS 04769/ST-CCHN Đa khoa
Khoa Ngoại - Sản, CSSKSS 

và Phụ sản 
15

33 Trần Hoàng Tuấn BS 04850/ST-CCHN Đa khoa Khoa Nội - Truyền nhiễm 16

34 Huỳnh Kim Thúy BS CKI 000890/ST-CCHN Đa khoa Khoa Nội - Truyền nhiễm 25

35 Trần Vũ Hiếu BS CKI 03908/ST-CCHN Đa khoa Khoa Nội - Truyền nhiễm 21

36 Thái Tấn Minh BS 01250/ST-CCHN Đa khoa Khoa Nội - Truyền nhiễm 5

37 Kim Thái Phúc BS 05142/ST-CCHN Đa khoa Khoa Nội - Truyền nhiễm 15

38 Nguyễn Văn Hưởng BS 005613/ST-CCHN Đa khoa Khoa Nội - Truyền nhiễm 11



STT Họ và Tên Chức Danh Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/Phòng
Số năm kinh 

nghiệm

39 Thạch Thị Thu Trang BS 05272/ST-CCHN Đa khoa Khoa Nội - Truyền nhiễm 5

40 Sơn Thanh Dũng BS 005500/ST-CCHN Đa khoa Khoa Nội - Truyền nhiễm 4

41 Ngô Thị Thu BS CKI 001499/ST-CCHN Đa khoa; Nhi Khoa Nhi 28

42 Tô Tuyết Sang BS 01120/ST- CCHN Đa khoa Khoa Nhi 18

43 Trần Thắng Kiệt BS 01365/ST-CCHN Y học cổ truyền Khoa YHCT-PHCN 13

44 Bùi Ngọc Quý ThS.D 796/CCHN-D-SYT-ST
Nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc; 

tủ thuốc Trạm Y tế
Khoa Dược -TTB 27

45 Mã Ngọc Phương DS 999/CCHN-D-SYT-ST
Nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc; 

tủ thuốc Trạm Y tế
Khoa Dược -TTB-VTYT 27

46 Trần Ngọc Kiểu DS 338/ST-CCHN
Nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc; 

tủ thuốc Trạm Y tế
Khoa Dược -TTB-VTYT 16

47 Nguyễn Quốc Hùng ThS.D 1002/ST- CCHND Kinh Doanh nhà thuốc Khoa Dược -TTB-VTYT 14

48 Lê Thị Nguyệt Hằng CNĐD 001352/ST-CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Phòng TCHC 18

49 Hứa Thành Tân CNĐD 001060/ST- CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Phòng Điều dưỡng 27

50 Nguyễn Tấn An ThSĐD 0003108/ST- CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Phòng Điều dưỡng 8

51 Hoàng Minh Hải ThSĐD 001361/ST-CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 17

52 Mai Văn Tùng CNĐD 03736/ST- CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 14

53 Sơn Thị Nơ Rươl CNĐD 001375/ST- CCHN
QĐ số 41/2005/QĐ- BNV ngày 

22/04/2005 của BNV
Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 13

54 Lâm Thiện CNĐD 003211/ST-CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 20

55 Võ Lập Vi CNĐD 003193/ST- CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 14



STT Họ và Tên Chức Danh Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/Phòng
Số năm kinh 

nghiệm

56 Nguyễn Trọng Tân CNĐD 03739/ST- CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa KB-CC-HSTC và CĐ 8

57 Trang Thị Bích Nhung CNĐD 001370/ST-CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa Nội - Truyền nhiễm 16

58 Lê Thị Thùy Nang CNĐD 002958/ST-CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa Nội - Truyền nhiễm 10

59 Nguyễn Thị Hồng Cẩm CNĐD 001371/ST- CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa Nhi 11

60 Bùi Thị Ngọc Trân CNĐD 001362/ST- CCHN
QĐ số 41/2005/QĐ- BNV ngày 

22/04/2005 của BNV
Khoa Nhi 13

61 Trần Thị Nhâm CNĐD 001358/ST- CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa YHCT-PHCN 17

62 Thái Đức Hiệp CK1.YHCN 001889/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Khoa XN - CĐHA 20

63 Thái Tín Dũng CNXN 0002824/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Khoa XN - CĐHA 14

64 Phạm Thị Hồng Loan CNXN 002005/ST- CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Khoa XN - CĐHA 13

65 Thái Thị Tuyết Mai CNXN 004142/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Khoa XN - CĐHA 11

66 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên CN ĐDPS 001072/ST- CCHN
 TT 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Khoa Ngoại - Sản, CSSKSS 

và Phụ sản 
15

67 Lê Thị Thùy Trang CN ĐDPS 002023/ST- CCHN
 TT 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Khoa Ngoại - Sản, CSSKSS 

và Phụ sản 
15

68 Lê Trần Hồng Loan CN ĐDPS 001355/ST-CCHN
 TT 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn
16



STT Họ và Tên Chức Danh Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/Phòng
Vị trí, chức danh 

được bổ nhiệm

1 Vương Văn Quang BS.CKII 000497/ST- CCHN  Đa khoa Ban Giám đốc Giám đốc

2 Đặng Văn Ước ThS.CKII 001343/ST- CCHN
QĐ số 41/2005/QĐ- BNV ngày 

22/04/2005 của BNV
Ban Giám đốc Phó giám đốc

3 Dư Trung Kiên ThS. Bs 001067/ST-CCHN  Đa khoa Ban Giám đốc Phó giám đốc

4 Trần Thanh Tâm BS CKI 000987/ST- CCHN  Đa khoa; Nhi Phòng KHNV Trưởng phòng

5 Lâm Ngọc Thái BS CKI 002283/ST- CCHN Chuyên khoa nội nhi, nhiễm Phòng KHNV Phó Trưởng phòng

6 Đường Thị Thùy Vân BS CKI 001056/ST-CCHN  Đa khoa; Chuyên khoa mắt Phòng KHNV Phó Trưởng phòng

7 Lai Nghiệp Đại BS CKI 000791/ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ Trưởng khoa

8 Lý Nhật Tính BS 04601/ST-CCHN  Đa khoa Khoa KB-CC-HSTC và CĐ  Phó Trưởng khoa

9 Kim Nhật Khương BS CKI 001069/ST-CCHN  Đa khoa; Răng Hàm Mặt Khoa KB-CC-HSTC và CĐ  Phó Trưởng khoa

10 Trần Dù Xiệu BS CKI 003493/ST- CCHN  Đa khoa; Tai Mũi Họng Khoa KB-CC-HSTC và CĐ Nhân viên

11 Dương Lệ Huyền BS CKI 000610/ST-CCHN Đa khoa, Ngoại Sản
Khoa Ngoại - Sản, CSSKSS 

và Phụ sản 
Trưởng khoa

12 Huỳnh Văn On BS CKI 000844/ST-CCHN Đa khoa, Ngoại
Khoa Ngoại - Sản, CSSKSS 

và Phụ sản 
 Phó Trưởng khoa

13 Trần Hoàng Tuấn BS 04850/ST-CCHN Đa khoa Khoa Nội - Truyền nhiễm Trưởng khoa

14 Huỳnh Kim Thúy BS CKI 000890/ST-CCHN Đa khoa Khoa Nội - Truyền nhiễm  Phó Trưởng khoa

15 Ngô Thị Thu BS CKI 001499/ST-CCHN Đa khoa; Nhi Khoa Nhi Trưởng khoa

16 Trần Thắng Kiệt BS 01365/ST-CCHN Y học cổ truyền Khoa YHCT-PHCN Trưởng khoa

17 Bùi Ngọc Quý ThS.D 796/CCHN-D-SYT-ST
Nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc; 

tủ thuốc Trạm Y tế
Khoa Dược -TTB-VTYT Trưởng khoa

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VĨNH CHÂU

(Đính kèm Công văn số:     /TTYT-KHNV ngày    /     /2023 của Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu)

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU



STT Họ và Tên Chức Danh Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/Phòng
Vị trí, chức danh 

được bổ nhiệm

18 Hứa Thành Tân CNĐD 001060/ST- CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Phòng Điều dưỡng Trưởng phòng

19 Nguyễn Tấn An ThSĐD 0003108/ST- CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Phòng Điều dưỡng Phó Trưởng phòng

20 Hoàng Minh Hải ThSĐD 001361/ST-CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa KB-CC-HSTC và CĐ ĐD. Trưởng khoa

21 Trang Thị Bích Nhung CNĐD 001370/ST-CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa Nội - Truyền nhiễm ĐD. Trưởng khoa

22 Nguyễn Thị Hồng Cẩm CNĐD 001371/ST- CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa Nhi ĐD. Trưởng khoa

23 Trần Thị Nhâm CNĐD 001358/ST- CCHN
TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV
Khoa YHCT-PHCN ĐD. Trưởng khoa

24 Lê Trần Hồng Loan CN ĐDPS 001355/ST-CCHN
 TT 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn
Trưởng khoa

25 Thái Đức Hiệp CK1.YHCN 001889/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Khoa XN - CĐHA Trưởng khoa

26 Thái Tín Dũng CNXN 0002824/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Khoa XN - CĐHA  Phó Trưởng khoa

27 Phạm Thị Hồng Loan CNXN 002005/ST- CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Khoa XN - CĐHA Nhân viên

28 Thái Thị Tuyết Mai CNXN 004142/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Khoa XN - CĐHA Nhân viên

29 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên CN ĐDPS 001072/ST- CCHN
 TT 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Khoa Ngoại - Sản, CSSKSS 

và Phụ sản 
Nhân viên

30 Lê Thị Thùy Trang CN ĐDPS 002023/ST- CCHN
 TT 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Khoa Ngoại - Sản, CSSKSS 

và Phụ sản 
Nhân viên



Khoa/Phòng

Số bàn khám (đối với ngoại trú) 

hoặc số giường (đối với nội trú) 

theo kế hoạch

Số bàn khám (đối với ngoại trú) 

hoặc số giường (đối với nội trú) 

theo thực tế

Phòng khám Nội 15 15

Phòng khám Nhi 3 3

Phòng khám Mắt 1 1

Phòng khám Tai - Mũi - Họng 1 1

Phòng khám Răng - Hàm - Mặt 2 2

Phòng khám Da liễu 1 1

Phòng khám Ngoại tổng hợp 3 3

Phòng khám Y học cổ truyền 3 3

Phòng khám Phụ sản 3 3

Phòng khám cấp cứu 2 2

Khoa khám bệnh - Cấp cứu - hồi sức tích cực và Chống độc 20 24

Khoa Nội - Truyền Nhiễm 140 168

Khoa Ngoại- Sản, Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và Phụ sản 80 96

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 10 12

Khoa Nhi 50 60

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 0 0

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế 0 0

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 0 0

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CÁC KHOA PHÒNG TỔ CHỨC THỰC HÀNH

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VĨNH CHÂU

(Đính kèm Công văn số:     /TTYT-KHNV ngày    /     /2023 của Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu)



STT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú

1 Bơm tiêm điện tự động (loại 1 syring)TOP - 5300 4

2 Bàn khám phụ khoa Inox + bục bước VMI - 3 (1.600x740x800) 2

3 Bàn mỗ đa năng thủy lực ST -08 1

4 Bàn sanh inox + Bục bước VMI - 2 (2.150x740x750) 2

5 Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi Surgico - Pakistan 1

6 Bộ dụng cụ chích chắp lẹo CHS, 8 khoản 1

7 Bộ dụng cụ mỗ đẻ & cắt dạ con con OGS (37 khoản) 1

8 Bộ dụng cụ mỗ quặm, mông mắt PTS, quặm:10K, Mộng:7K 1

9 Bộ dụng cụ phẫu thuật triệt sản nữ OGS (26 kho¶n) 1

10 Bộ khám và điều trị TMH + Ghế DUM - 1141 1

11 Đèn mỗ di động 80.000Lux, có ắc quy BK 7030 1

12 Dàn đèn mỗ treo trần 2 nhánh BK 7034 1

13 Dao mỗ điện 400WHF ITC -400D 1

14 Đèn chiếu vàng da 2

15 Đèn điều trị vàng da 1

16 Đèn mỗ di động 2

17 Đèn mỗ Clover series 2

18 Hệ thống miễn dịch Elisa tự động 2 khay 1

19 Máy xét nghiệm Hba1c 1

20 Máy lọc nước R.O loại 200 lít/giờ 1

21 Máy Tạo Khí Oxy Devilbiss 1

22 Máy đo điện tim 2

23 Máy gây mê kèm giúp thở cao cấp 1

24 Máy phân tích huyết học tự động 1

25 Máy phân tích sinh hóa tự động 200test/giờ 1

26 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động 1

27 Máy phân tích nước tiếu 1

28 Máy xét nghiệm Ion đồ 5 thông số 1

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VĨNH CHÂU

(Đính kèm Công văn số:     /TTYT-KHNV ngày    /     /2023 của Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu)



STT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú

29 Máy đo khí máu động mạch 1

30 Máy phân tích huyết học tự động 1

31 Monitor sản khoa theo dõi song thai 1

32 Hệ thống hỗ trợ vệ sinh ống soi mềm 1

33 Máy đo clo 1

34 Máy đo đọ cứng tổng 1

35 Máy đo TDS 1

36 Ghế nha  X-light1 1

37 Ghế khám điều trị RHM + lấy siêu âm + Máy cạo vôi siêu âm Grace ql - 2168 1

38 Giường kéo cột sống bằng điện 1

39 Hệ thống nội soi dạ dày 1

40 Kính hiển vi 2 thị CX21 1

41 Kính lúp đội đầu TEC 5531K 1

42 Lồng hấp trẻ sơ sinh YD-F-285 SCB 1

43 Máy điện tim 3 cần Fukuda - DeNshi 3

44 Máy bán dẫn hồng ngoại Multilaser-M396A 1

45 Máy cạo vôi nha khoa Woodpecker UDS-J 1

46 Máy chụp X quang nha khoa Hainuo JYE 10D 1

47 Máy chụp X quang Shimadzu 300 mA 1

48 Máy chụp X quang cao tầng 1

49 Máy gây mê Soft Lender SLW 180 1

50 Máy giặt Fuzzy logic WF-C7217B WF-C7217B 1

51 Máy giặt Panasonic NA-F70B2 1

52 Máy hút dịch JE 2000II 1

53 Máy hút dịch phẫu thuật DF - 600 1

54 Máy khí dung Omron NE C29 1

55 Máy khí dung Thomas Best net AT 1

56 Máy ly tâm 12 ống 1

57 Máy ly tâm máu (HCT) DSC 024 MHT 1

58 Máy ly tâm máu  PCL-012B 1

59 Máy ly tâm mẫu phân tích nhỏ DSC - 301SD 1

60 Máy motor cần tay thẳng B37WZPA-130 1



STT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú

61 Máy phun dung dịch khử trùng phòng mỗ SR -420 1

62 Máy rửa phim tự động 60 phim / giờ XP 1200 1

63 Máy sốc tim 1

64 Máy sấy khô Electrolux 6kg EWF1074 1

65 Máy siêu âm Doppler màu 4 chiều SONOACE X8 1

66 Máy siêu âm xách tay Model: UF-400AX 1

67 Máy tạo Oxy di động 5 lít/phút Intergrhhhatm 5om 1

68 Máy thở CPAP (không xâm nhập chạy điện) TREND 400 1

69 Máy trám răng Fona F1 1

70 Máy truyền dịch tự động TOP - 3300 2

71 Máy bơm tiêm điện Top 5300 2

72 Máy bơm truyền dịch tự động 2

73 Máy cắt màu tròng kính AC-220 1

74 Máy cất nước 2 lần LWD-3010D 1

75 Máy châm cứu 1

76 Máy chạy thận nhân tạo B.BRAUN 4

77 Máy chạy thận nhân tạo cá nhân 4

78 Máy chiếu đèn vàng da sơ sinh 1

79 Máy điện giải 5 thông số 1

80 Máy điện tim 3 cần 2

81 Máy Điện tim 3 cần Fukuda-denshi 2

82 Máy Điện tim 3 cần Fukuda-denshi 1

83 Máy điện tim ECG1503 1

84 Máy điện tim ECG3F 1

85 Máy định tâm CT5601N 1

86 Máy đo bụi 3443G 1

87 Máy đo cường độ ánh sáng HCB32 1

88 Máy đo khúc xạ tự động REG-800 1

89 Máy đo lực bóp tay EH101 1

90 Máy đo nhiệt độ độ ẩm môi trường NCB33 1

91 Máy đo nhiệt độ độ ẩm NCB31 1

92 Maý đo pH cầm tay C5010 1



STT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú

93 Maý đo pH để bàn C860 1

94 Máy đo Spo2 2

95 Máy đo tốc độ gió MCB39 1

96 Máy đo ứng xuất nhiệt 12LVT 1

97 Máy đốt cổ tử cung 8672937 1

98 Máy giặt 14kg 2

99 Máy Giặt GIRBAU 1

100 Máy giặt Hitachi 2

101 Máy giúp thở đa năng 1

102 Máy hàn miệng túi 1

103 Máy hơ gọng CT5609A 1

104 Máy hút ẩm ED12B 2

105 Máy hút đàm 2

106 Máy hút dịch (2016), SN15AA290049 1

107 Máy Hút sản khoa 1

108 Máy hủy bơm kim tiêm 1

109 Máy hủy kim tiêm 1

110 Máy huyết áp thủy ngân CE0124 1

111 Máy khoan bắt ốc+cắt rãnh hiệu 1

112 Máy khoan calip 3 lô 1

113 Máy khuấy từ  SN : 131112-32 1

114 Máy khuấy từ SN: 225036 1

115 Máy lắc ICB54 1

116 Máy Laser bán dẫn loại 12 kênh 1

117 Maý li tâm máu HEMATORIC 1

118 Máy lọc nước 1

119 Máy ly tâm 496744 1

120 Máy mài tay CT5204 1

121 Máy mài tự động LE 420 1

122 Máy Phân tích điện giải 1

123 Máy phân tích đông máu 1

124 Máy phân tích huyết học tự động 1



STT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú

125 Máy phân tích huyết học tự động 1

126 Máy phân tích khí máu 1

127 Máy phân tích nước tiểu 1

128 Máy phân tích nước tiểu  SN:6901927 1

129 Máy phân tích sinh hóa tự động 1

130 Máy phân tích sinh hóa tự động 1

131 Máy phát hiện nhanh khí độc LV-20P 1

132 Máy phun FONTAN 1-112 3

133 Máy phun khí dung 2

134 Máy phun khí dung 1

135 Máy phun MD 180DX 1

136 Máy phun Still 420 19

137 Máy phun Still 430 7

138 Máy phun Still 450 4

139 Máy quay ly tâm hematocrit 2

140 Máy sấy công nghiệp 1

141 Máy siêu âm 2 đầu dò kem máy in UF540AX 1

142 Máy siêu âm 2D & Doppler màu 1

143 Máy siêu âm 4D 1

144 Máy Siêu âm SONOACE R3 1

145 Máy siêu âm màu 1

146 Máy Sinh hóa bán tự động 1

147 Máy soi cổ tử cung 1

148 Máy Tạo Khí Oxy 4

149 Máy tạo Ôxy 2

150 Máy xét nghiệm bán tự động HbA1c 1

151 Máy xét nghiệm lao kháng thuốc 1

152 Máy Xông khí dung NL 2

153 Máy xông khí dung TE 3

154 Monitor sản khoa theo dõi song thai 1

155 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số OMNI III 3

156 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số GT 9003D 1



STT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú

157 Nồi hấp tiệt trùng + sấy khô TC-459 1

158 Nồi hấp tiệt trùng 1

159 Thiết Bị Laser Bán Dẫn NSTM 1

160 Thước đo PD Logo 1

161 Tủ đông Alaska DMF – 295 AXK 1

162 Tủ cực tím 17 khay Hitachi 2

163 Tủ lạnh Hitachi 1

164 Tủ sấy tiệt trùng Medda 1

165 Tủ Cấy Sinh học Vi Trùng Lao 1

166 Tủ lạnh trử máu 79 lít MBR 107D ( H ) 1

167 Tủ sấy dụng cụ 252 lít 1

168 Nồi hấp tiệt trùng 16L 1

169 Đèn hồng ngoại (đèn điều trị tần phổ) 15

170 Máy phun khí dung người lớn 5

171 Máy phun khí dung trẻ em 3

172 Hệ thống chuyễn đổi KTS máy X-Quang FCR Prima T2 1

173 Máy chạy thận nhân tạo HDF online 1

174 Bàn thí nghiệm áp tường 2

175 Bể ổn nhiệt khô 1

176 Bộ pipet dải thể tích (1000, 200, 20, 10 µl)Model: Bộ Pipette đơn kênh CAPP ecopipette 4

177 Máy lắc Vortex Mixer 3300 vòng/phút Model: MaXshake VM 30 Xuất xứ: Việt Nam 3

178 Máy ly tâm lắng spindown Model: CF-5 3

179 Máy ly tâm lạnh Model: Fresco 21 1

180 Máy Real-time PCR 96 giếng ( hãng SX Life Technologies Model Sentosa SA 201 1

181 Máy tách chiết DNA/RNA 32 mẫu Model: ZiXpress 32 2

182 Nồi hấp tiệt trùng 100 lit Model: LAC-5100SD 1

183 Pass Box - Bộ chuyển mẫu Model LV-PB02 3

184 Tủ an toàn sinh học cấp II A2 ( Model BO-120-PP ( Hãng SX TOP AIR SYSTEMS -Mỹ 2

185 Tủ bảo quản âm sâu -40oC, 508 lít ( Model DW-40L-508 Xuất xứ TQ 1

186 Tủ bảo quản âm sâu -86oC, 828 lit ( Model DW-86L828J Xuất xứ TQ 1

187 Tủ mát bảo quản hóa chất 2-8 oC, 390 lit ( Model HYC-390-Hãng SX TQ 2

188 Tủ thao tác PCR( Model LV-PCR 12F ) 2



STT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú

189 Tủ mát bảo quản thuốc điều trị Covid-19 Model VH-408K3L 400lit1 1

190 Bơm khối Biolight P600 5

191 Máy lọc thận nhân tạo (Loại 01 bơm máu) 2

192 Hệ thống X quang di động cao tầng kỹ thuật số 1

193 Khay giữ lạnh dùng trong PCR 2

194 Máy tạo Oxy 9

195 Máy thở Flight 60T 1

196 Máy thở MTV 1000 1

197 Máy thở VFS 410 3

198 Máy thở VFS 510 2

199 Máy siêu âm màu tổng quát , 3 đầu dò 1

200 Máy chụp XQ di động kỹ thuật số 1

201 Máy đo thân nhiệt 10

202 Máy đo nồng độ Oxy trong máu 6
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